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XÂY DỰNG CD “BÉ VUI HỌC VẦN” HỖ TRỢ VIỆC HỌC VẦN  
CHO HỌC SINH KHIẾM THÍNH 

Cao Thị Xuân Mỹ (i) 
Đỗ Thị Hiền (ii) 

1. Mở đầu 

1.1. Lí do chọn đề tài 

Trẻ khiếm thính là những trẻ bị suy giảm chức năng nghe, dẫn đến hậu quả 
là không thể, hoặc khó có thể hình thành ngôn ngữ, từ đó làm hạn chế khả năng 
giao tiếp và ảnh hưởng đến quá trình nhận thức. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng 
trong giáo dục trẻ khiếm thính là hình thành và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ở 
trường học, môn Tiếng Việt đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm 
vụ này. Thông qua môn Tiếng Việt, trẻ khiếm thính sẽ chiếm lĩnh được ngôn 
ngữ, biết sử dụng ngôn ngữ như một phương tiện để giao tiếp, công cụ tư duy 
như mọi thành viên khác trong xã hội.  

Trong quá trình đi thực tế, thực tập tại các trường hòa nhập và chuyên biệt 
dạy trẻ khiếm thính, tôi nhận thấy quá trình dạy phần Học vần môn Tiếng Việt là 
thử thách rất lớn đối với cả giáo viên lẫn học sinh. Để dạy tốt phần Học vần, yêu 
cầu người giáo viên cần phải nắm vững kiến thức chuyên môn, biết linh hoạt, 
sáng tạo, để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy cho phù hợp với nhu cầu tâm-
sinh lí và qui luật hình thành và phát triển tiếng nói của trẻ khiếm thính. Tuy 
nhiên, do những thiếu sót về kiến thức, thiếu những điều kiện cơ sở cần thiết, 
cũng như do trình độ của học sinh … nên giáo viên gặp phải rất nhiều khó khăn 
trong quá trình dạy học phần Học vần. Vì thế, hầu hết giáo viên trong các trường 
chuyên biệt dạy Học Vần cho trẻ khiếm thính gần như giống giảng dạy cho trẻ 
bình thường. Về phía học sinh, để học phần Học vần, cùng lúc các em phải đối 
mặt với rất nhiều khó khăn : Khó khăn do tật điếc gây ra, khó khăn do phương 
pháp giảng dạy của giáo viên chưa phù hợp. Việc học vần vì thế trở nên thụ 
động, mang tính chất truyền thụ một chiều, không kích thích được tính tích cực 
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chủ động của học sinh. Do vậy, khả năng ngôn ngữ của học sinh khiếm thính tại 
các trường chuyên biệt còn rất hạn chế. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, 
ngày nay, một số công trình nghiên cứu khoa học đã tìm tòi những phương pháp 
nhằm hỗ trợ cho trẻ khiếm thính học ngôn ngữ cách tốt nhất. Gần đây, đề tài 
“Xây dựng giáo trình điện tử hỗ trợ trẻ khiếm thính luyện âm tập nói và rèn luyện 
tư duy” của tác giả Lê Hoài Bắc, Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM đã đưa ra 
nhằm hỗ trợ cho học sinh khiếm thính luyện phát âm. Tuy nhiên, sản phẩm này 
chỉ dừng lại ở việc tập cho trẻ phát âm 12 nguyên âm, không có phụ âm, vì thế, 
chưa đáp ứng được nhu cầu học vần của học sinh khiếm thính.  

Do đó, phương tiện hỗ trợ Học vần là một nhu cầu thiết yếu của học sinh 
khiếm thính hiện nay. Đây chính là lí do thúc đẩy tôi thực hiện đề tài nghiên cứu 
“Xây dựng CD “Bé vui học vần” hỗ trợ việc Học vần cho trẻ khiếm thính”. 

1.2. Mục đích nghiên cứu 

Xây dựng được CD “Bé vui học vần” hỗ trợ cho học sinh khiếm thính học 
vần khi trẻ bắt đầu học Tiếng Việt (đối với trường hòa nhập là học kì 1 của năm 
lớp 1; học sinh trường chuyên biệt là năm dự bị trước khi vào lớp 1). 

1.3. Công cụ thực hiện nghiên cứu 

- Sử dụng 2 phần mềm chính : MS PowerPoint và Windows Movie Maker. 
- Sách giáo khoa phần Học vần môn Tiếng Việt lớp 1, tập 1. 

1.4. Giới hạn đề tài nghiên cứu 

Do thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài nghiên cứu chỉ xây dựng 12 bài Học 
vần, gồm 3 dạng bài cơ bản trong tổng số 103 bài Học vần của chương trình 
Tiếng Việt lớp 1. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Xây dựng CD “Bé vui học vần” 

Toàn bộ nội dung CD được chia ra thành 28 tuần học, mỗi tuần có 3 bài. 
Các bài học được sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1. Trong mỗi 
bài có 6 nội dung chính. 
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- Giao diện chính của CD : 

 
Mục đích : Đầu tiết dạy giáo viên xác định cho trẻ biết trẻ đang học đến 

tuần thứ mấy nhằm kết hợp dạy khái niệm thời gian cho trẻ. Qua đó trẻ biết mình 
đang học ở tuần thứ mấy, còn mấy tuần nữa sẽ kết thúc chương trình Học vần. 

- Mỗi tuần : Gồm có 3 bài : 

Mục đích : Giúp trẻ 
hình dung rõ ràng nội dung 
bài đang học (đã học bài 
nào hôm trước, hôm nay sẽ 
học tiếp bài nào). 
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- Mỗi bài : Gồm có 6 phần :  

Mục đích : 

- Xây dựng nội dung 
bài học sát hợp với 
nhu cầu của học sinh 
khiếm thính. 

- Dung lượng của 6 
phần vừa gọn với 3 
tiết dạy mỗi bài. 

 

 Phần phát âm : 

Mục đích : 

- Tập trẻ phát âm đúng 
âm, vần (qua phim) 

- Tập trẻ biết liên kết 
chữ cái ghi âm với 
chữ cái ngón tay 
(phối hợp giữa ngôn 
ngữ viết và ngôn ngữ 
kí hiệu – giúp trẻ dễ 
nhớ) (qua phim)  

- Học cấu tạo từ (đây là phần quan trọng giúp trẻ khiếm thính nhận thức 
được sự kết hợp tạo từ; hiểu và nhớ rõ phần này sẽ giúp trẻ không viết 
chính tả như hiện nay). 

- Luyện hơi, luyện giọng. 
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 Phần tập viết : 

 
Mục đích : Giúp trẻ biết cách viết đúng qui trình, đúng ô li, đúng mẫu 

chữ,… 

 Phần học từ : 

 

 

  

Liên kết đoạn phim 

diễn tả kí hiệu. 

Liên kết đoạn phim 

diễn tả cách phát âm. 
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Mục đích : 

 Giúp trẻ hiểu khái niệm dựa trên hình ảnh, cung cấp chữ viết và kí hiệu 
tương ứng với khái niệm (qua phim). 

 Luyện cho trẻ biết phát âm liền hơi, đúng âm, đúng vần, đúng nhịp điệu 
của từ. 

 Phần tập làm câu : 

 
Mục đích : 

 Giúp trẻ tự khai thác ý tưởng từ tranh ảnh để đặt câu theo đúng ngữ pháp 
khi nói. 

 Luyện cho trẻ phát âm liền hơi một câu, một cụm từ và nói câu đúng ngữ 
điệu nhịp điệu. 

Liên kết 

đoạn 

phim diễn 

tả kí hiệu 

cả câu. 
Liên kết 

đoạn phim 

diễn tả cách 

phát âm cả 

câu. 
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 Phần bài tập phân biệt : 

Mục đích : 

- Luyện khả năng 
phân biệt sự khác 
nhau giữa những âm, 
tiếng có phương 
thức phát âm gần 
giống nhau. 

- Biết cách ráp đúng 
các thành phần (phụ 
âm đầu, vần, dấu 
thanh) để tạo thành 
tiếng, từ có nghĩa; 
hiểu và phân biệt 
được nghĩa của các 
từ đó. 

 

 Phần luyện tập : 

Gồm 2 bài tập : Bài tập nối và bài tập điền từ vào chỗ trống trong câu :  

  
Mục đích : 

Củng cố các kiến thức quan trọng đã học trong bài, qua đó giúp người dạy 
đánh giá mức độ hiểu bài của trẻ. 



 

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP.HCM Số 12 năm 2007 

 

159 

2.2. Thử nghiệm 

 Mục đích thử nghiệm : 

+ Kiểm tra xem CD có đạt được các yêu cầu cơ bản: Sự phù hợp về nội 
dung, sự thiết thực, tính hấp dẫn và tính thẩm mĩ. 

+ Đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh khi được Học vần bằng CD. 

 Đối tượng thử nghiệm :  

+ Nhóm thực nghiệm: Lớp DB3A (9 học sinh), trung tâm giáo dục trẻ 
khuyết tật Thuận An, Bình Dương. 

+ Nhóm đối chứng: 9 học sinh được chọn từ 2 lớp DB3B và DB3C của 
Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, có độ điếc và trình độ 
học Tiếng Việt tương đương với nhóm thực nghiệm. 

 Tiến trình thử nghiệm : 

+ Tiến hành giảng dạy trên nhóm thực nghiệm 12 bài Học vần của CD 
trong 4 tuần. 

+ Tiến hành cho học sinh 2 nhóm làm kiểm tra. 

+ Kiểm tra CD có đạt được các yêu cầu cơ bản hay chưa thông qua 
phiếu điều tra trên nhóm thực nghiệm (xem phụ lục). 

+ Thống kê và nhận xét kết quả. 

 Kết quả thử nghiệm : 

 Dựa trên kết quả bài kiểm tra : 
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 Dựa trên phiếu điều tra : 
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Mức 1
Mức 2
Mức 3

 
Mức độ tăng dần từ 1 đến 3. 

 Nhận xét kết quả : 

Dựa trên kết quả thống kê, ta thấy áp dụng CD “Bé vui học vần” để giảng 
dạy phần Học vần cho học sinh khiếm thính đã mang lại kết quả khả quan. Nhìn 
chung, nội dung, hình thức của CD đều rất phù hợp và kích thích được hứng thú 
học tập ở trẻ. 
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2.3. Ý nghĩa của đề tài 

- Về mặt lí luận :  

Đề tài xây dựng được hệ thống lí luận về nội dung chương trình Học vần 
cho học sinh khiếm thính dựa trên việc điều chỉnh nội dung chương trình Học 
vần dành cho học sinh bình thường. 

- Về mặt thực tiễn : 

Đề tài đã thiết kế và xây dựng được 12 bài đầu tiên của CD “Bé vui học 
vần” (gồm 3 dạng bài cơ bản của chương trình Học vần). Với nhiều hình ảnh, 
đoạn phim sống động, gần gũi với trẻ kèm theo kí hiệu giao tiếp và cách phát âm 
(có hình miệng cụ thể) của từng vần, từng câu, từng bài cụ thể, CD “Bé vui học 
vần” đã giúp trẻ tận dụng tối đa sức nghe còn lại đồng thời phát huy ưu thế học 
bằng tri giác nhìn. Phần luyện phát âm chính là sự phối hợp chặt chẽ các phương 
pháp dạy trẻ khiếm thính hiện nay. Với nội dung cụ thể như vậy trẻ có thể tự học, 
giáo viên, phụ huynh có thể dùng để dạy hoặc kiểm tra việc học của trẻ từ việc kí 
hiệu đến phát âm, cách viết, … xây dựng một nền tảng cơ bản vững chắc cho trẻ 
khiếm thính học môn Tiếng Việt nói riêng và học tập nói chung. 

3. Kết luận 

Đối với học sinh khiếm thính, Học vần là nội dung hết sức khó khăn nhưng 
lại rất cần thiết. Khi được học vần cách phù hợp, học sinh khiếm thính sẽ tận 
dụng được tất cả các giác quan còn lại cách tích cực chủ động trong quá trình 
học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển ngôn ngữ, từng 
bước giúp trẻ khiếm thính hòa nhập vào xã hội. Tuy nhiên, để những bài học ở 
lớp trở thành “ngôn ngữ của trẻ” thì điều quan trọng là phải dạy cho trẻ biết cách 
sử dụng ngôn ngữ trong tất cả các tình huống giao tiếp tự nhiên. Qua khảo sát 
ban đầu cho thấy nội dung và hình thức của CD “Bé vui Học vần” rất phù hợp 
với nhu cầu và năng lực của trẻ khiếm thính. Học vần với nội dung đã được thiết 
kế trong CD sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khiếm thính theo kịp chương 
trình học của học sinh bình thường, từng bước hình thành và phát triển ngôn ngữ 
cho trẻ.  
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CD “Bé vui học vần” là công cụ giúp giáo viên thiết kế bài giảng phần Học 
vần một cách sinh động mà không mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị; là công 
cụ hỗ trợ phụ huynh trẻ khiếm thính củng cố thêm kiến thức cho con sau giờ học 
chính khoá, tạo điều kiện cho trẻ được học ngôn ngữ mọi lúc, mọi nơi.  

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Dạy Học 
vần cho trẻ khiếm thính là giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, từng bước khắc phục khó 
khăn và “đảm bảo cơ hội cho đa số trẻ khuyết tật được tiếp cận nền giáo dục 
theo hướng hòa nhập cộng đồng” (Chiến lược và kế hoạch giáo dục trẻ khuyết 
tật giai đoạn 2006 – 2010). 
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